
Mẫu số 01
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, BỐ TRÍ, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT (TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP) CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-BVTT ngày     tháng      năm 2025 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum)

Số TT Tên đơn vị quản lý nhà, đất/ Địa chỉ
nhà đất

Số lượng
cơ sở

nhà, đất

Hiện trạng Diện tích (m2) Kết quả thực hiện Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cơ quan, người có
thẩm quyền phê duyệt (*) Dự kiến phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất khi tổ chức lại đơn vị hành chính

Ghi chú
Đang sử

dụng Bỏ trống Diện tích
đất

Diện tích sàn
xây dựng nhà

Giữ lại tiếp
tục sử dụng Thu hồi Điều

chuyển

Chuyển giao
về địa

phương quản
lý, xử lý

Bán tài sản
trên đất,
chuyển
nhượng

quyền sử
dung đất

Tạm giữ lại
tiếp tục sử

dụng

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

Điều
chuyển Thu hồi Thanh lý

Chuyển giao về
địa phương quản

lý, xử lý

Chưa đề xuất
được phương án

Lý do chưa
đề xuất
được

phương án

I Cơ sở hoạt động sự nghiệp của đơn vị
sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế 1

I.1 Đất công trình sự nghiệp 1

1
Cơ sở khám và điều trị bệnh tâm thần (Số
138 Bắc Kạn - Phường Thắng Lợi - TP
Kon Tum - Tỉnh Kon Tum)

1 x 4.915 x x

I.2 Nhà cấp IV
1 Khu lưu bệnh nhân 1 x 782 x x
2 Khu nhà hành chính 1 x 163 x x
3 Nhà làm việc 1 x 137 x x
4 Nhà bếp, Nhà ăn 1 x 148 x x
5 Nhà điều hành xử lý nước thải 1 x 23 x x
6 Gara ô tô 1 x 42 x x

Tổng công (I+II): 7 mục
(*) Báo cáo kết quả thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp lại, xử lý nhà, đất và quyết định xử lý theo quy định; lưu ý:
- Được phê duyệt PA và quyết định "Giữ lại tiếp tục sử dụng" thì đánh đánh dấu "x" vào ô "Giữ lại tiếp tục sử dụng" 
- Được phê duyệt PA "Điều chuyển" và đã có quyết định điều chuyển, hoàn thành bàn giao thì đơn vị có nhà, đất được phê duyệt phương án sắp xếp không kê khai; đơn vị đã tiếp nhận nhà đất kê khai và đánh dấu "x" vào ô "Giữ lại tiếp tục sử dụng" 
- Nếu đã hoàn thành việc bán nhà, đất hoặc thu hồi theo pháp luật về đất đai và hoàn thành việc xử lý thì không kê khai vào Mẫu này

- Nếu đã có quyết định chuyển giao về địa phương và hoàn thành việc bàn giao về địa phương quản lý, xử lý thì không kê khai tại mẫu này
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Mẫu số 03

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, BỐ TRÍ, XỬ LÝ MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-BVTT ngày     tháng      năm 2025 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum)

STT Tên đơn vị/ Chủng loại máy móc, thiết
bị

MMTB hiện có Số lượng MMTB
theo tiêu chuẩn,
định mức quy

định

Số lượng MMTB
thừa/ thiếu so với
tiêu chuẩn, định
mức quy định

Đề xuất Phương án sắp xếp lại, xử lý

Ghi chú
ĐVT Số lượng Năm đưa

vào sử dụng Nguyên giá
Giá trị còn lại

đến ngày
31/12/2024

Hiện trạng
hoạt động

Giữ lại tiếp tục
sử dụng

Điều
chuyển

Thanh
lý

Tạm thời giữ lại, quản
lý, theo dõi để xây

dựng phương án xử lý

I Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến

1 Bộ máy tính( Màn hình, máy in,..) 1 1 2023 19.800.000 11.880.000 Còn sử dụng x

2 Bộ máy tính 1 ( màn hình, máy in,...) 1 1 2023 19.800.000 11.880.000 Còn sử dụng x

3 Bộ máy tính 2 (màn hình, máy in,...) 1 1 2023 19.800.000 11.880.000 Còn sử dụng x

4 Bộ máy tính 3 ( màn hình, máy in,...) 1 1 2023 19.800.000 11.880.000 Còn sử dụng x

5 Máy tính để bàn i5 1 1 2023 14.750.000 8.850.000 Còn sử dụng x

6 Bộ máy tính 4 (màn hình, máy in,..) 1 1 2023 19.800.000 11.880.000 Còn sử dụng x

7 Bộ bàn ghế tiếp khách 1 1 2024 11.880.000 10.395.000 Còn sử dụng x

8 Máy điều hoà ML-V13NTN1 1 1 2024 12.590.000 11.016.250 Còn sử dụng x

9 Bộ bàn ghế tiếp khách 1 1 1 2024 11.880.000 10.395.000 Còn sử dụng x
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